
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1 KHO CHỨA HÀNG TÂN TẠO
Lô số 6, Đường số 1, KCN Tân Tạo, 
Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân

Bình Tân
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bột mì, 

bột làm mì, các loại bánh tempura, các loại gia 
vị, nước xốt)

Công thương

2
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ MÂY
Lô số 6, Đường số 1, KCN Tân Tạo, 
Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân

Bình Tân
Kho chứa hàng thực phẩm bao gói sẵn (bánh, 

kẹo, mì)
Công thương

3 HỘ KINH DOANH KHOA CẨM
Số 521 đường Trường Trinh, Phường 

14, quận Tân Bình
Tân Bình Mua bán rau, củ, quả Nông nghiệp

4 CÔNG TY TNHH KP SEAFOODS
Số 814-814b Trường Chinh, Phường 

15, Quận Tân Bình
Tân Bình

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (Thủy hải 
sản bao gói sẵn)

Nông nghiệp

5 HỘ KINH DOANH NINH THỊ MONG

O1-19 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ 
Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A, Khu 
phố 5, Phường Tam Bình, Thành phố 

Thủ Đức

Thủ Đức Mua bán rau củ quả Nông nghiệp

6
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 - HỘ KINH 

DOANH PHƯỢNG HÙNG
G44 Đường E, Khu phố 5, Phường Tam 

Bình, Thành phố Thủ Đức
Thủ Đức Bán trái cây Nông nghiệp

7
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 3 - HỘ KINH 

DOANH PHƯỢNG HÙNG
G48 Đường E, Khu phố 5, Phường Tam 

Bình, Thành phố Thủ Đức
Thủ Đức Bán trái cây Nông nghiệp

8
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 4 - HỘ KINH 

DOANH PHƯỢNG HÙNG
G52 Đường E, Khu phố 5, Phường Tam 

Bình, Thành phố Thủ Đức
Thủ Đức Bán trái cây Nông nghiệp

9
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 5 - HỘ KINH 

DOANH PHƯỢNG HÙNG
A48 Đường D, Khu phố 5, Phường Tam 

Bình, Thành phố Thủ Đức
Thủ Đức Bán trái cây Nông nghiệp

10 HỘ KINH DOANH E5-40, E5-41

E5-40, E5-41 Chợ Đầu Mối Nông Sản 
Thủ Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A, 

Khu phố 5, Phường Tam Bình, Thành 
phố Thủ Đức

Thủ Đức Bán trái cây Nông nghiệp

11 HỘ KINH DOANH NGA MÓM

E6-2, E6-30 Chợ Đầu Mối Nông Sản 
Thủ Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A, 

Khu phố 5, Phường Tam Bình, Thành 
phố Thủ Đức

Thủ Đức Mua bán trái cây Nông nghiệp

12 HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC MAI

B9-10, G-3, E2-9 Chợ Đầu Mối Nông 
Sản Thủ Đức, số 141 đường Quốc lộ 
1A, Khu phố 5, Phường Tam Bình, 

Thành phố Thủ Đức

Thủ Đức Bán lẻ trái cây Nông nghiệp

13 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ BÌNH AN

C3-34, C3-35, C2-38 Chợ Đầu Mối 
Nông Sản Thủ Đức, số 141 đường Quốc 

lộ 1A, Khu phố 5, Phường Tam Bình, 
Thành phố Thủ Đức

Thủ Đức Bán rau, củ, quả Nông nghiệp

14 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN GÀN

C3-37, C3-38 Chợ Đầu Mối Nông Sản 
Thủ Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A, 

Khu phố 5, Phường Tam Bình, Thành 
phố Thủ Đức

Thủ Đức Bán rau, củ, quả Nông nghiệp

15
HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ THANH 

THẢO

A3-3, A2-3 Chợ Đầu Mối Nông Sản 
Thủ Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A, 

Khu phố 5, Phường Tam Bình, Thành 
phố Thủ Đức

Thủ Đức Bán trái cây Nông nghiệp

16 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ DIỄM KIỀU

A3-7, A3-8 Chợ Đầu Mối Nông Sản 
Thủ Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A, 

Khu phố 5, Phường Tam Bình, Thành 
phố Thủ Đức

Thủ Đức Mua bán trái cây Nông nghiệp

DANH SÁCH HỒ SƠ BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO ATVSTP



17 HỘ KINH DOANH TÝ HỤI
N1-1 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ Đức, 
số 141 đường Quốc lộ 1A, Khu phố 5, 

Phường Tam Bình, Thành phố Thủ Đức
Thủ Đức Kinh doanh rau, củ, quả Nông nghiệp

18
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 HỘ KINH 

DOANH TIỆM BÁNH THÚY ĐỖ
Số 296 Lê Quang Định, Phường 11, 

quận Bình Thạnh
Bình Thạnh Sản xuất và bán lẻ bánh bao Công thương

19
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 3 HỘ KINH 

DOANH TIỆM BÁNH THÚY ĐỖ
Số 178 Phan Đình Phùng, Phường 02 Phú Nhuận Sản xuất và bán lẻ bánh bao Công thương

20 HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH ÔDE 96/10 Đặng Thùy Trâm, Phường 13 Bình Thạnh
Sản xuất các loại bánh từ bột (chi tiết: sản xuất 

bánh quy, bánh kem, bánh ngọt)
Công thương

21 HỘ KINH DOANH KIM NGÂN 32/58 Lê Tự Tài, Phường 4 Phú Nhuận
Bán lẻ chả giò, hoành thánh, há cảo, xúc xích, 

bò viên, cá viên, chả cá
Nông nghiệp

22
HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH BA CON 

CƯNG 335
335 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 1, quận 

Bình Thạnh
Bình Thạnh

sản xuất các loại bánh từ bột (bánh mì, bánh 
ngọt, bánh kem)

Công thương

23
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KOHNAN 
VIỆT NAM TẠI PARKSON LÊ THÁNH 

TÔN

Lô Anchor Tenant#2, tầng 3, TTTM 
Parkson Lê Thánh Tôn, số 35Bis-45, 
đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến 

Nghé

1

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn: Ngũ cốc, 
mật ong và các sản phẩm từ mật ong, chè, điều 
và các loại hạt khác, tổ yến và các sản phẩm từ 

tổ yến.

Nông nghiệp

24
HỘ KINH DOANH QUANG HOÀNG 

PHÁT
95 Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông 

Lãnh
1 Bán lẻ thịt và các sản phẩm từ thịt Nông nghiệp

25
HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ DIỆU NGA 

(LƯƠNG PHAN 3)
Số74, đường số 15, phường Tân Kiểng 7 Sản xuất bánh mì Công thương

26 HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH AN AN 
Số 563 đường Lê Văn Lương, phường 

Tân Phong
7

Sản xuất các loại bánh từ bột (sản xuất bánh 
ngọt)

Công thương

27
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẮT 

CHIU

Khu dịch vụ số 05 tầng 6 tháp R1 Cao 
Ốc Everrich, số 968 đường Ba Tháng 

Hai, Phường 15
11

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bánh, kẹo, 
gia vị, rượu, bia, nước giải khát, nước ép trái 

cây, sữa, nước tương, nước xốt, gừng chế 
biến, bí chế biến, cá bào, cá hộp, trứng cá tẩm 
gia vị, bạch tuộc luộc, sò luộc, mực chế biến)

Công thương

28
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG BÁNH 

KẸO Á CHÂU - ABC NGUYỄN THỊ ĐỊNH

211 - 211A Nguyễn Thị Định, khu phố 
15, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố 

Thủ Đức
Thủ Đức sản xuất các loại bánh từ bột, bán lẻ bánh kẹo Công thương

29 HỘ KINH DOANH YẾN BIỂN BAYY Số /12A Đường Số 42, Phường Bình Thủ Đức mua bán tổ yến Nông nghiệp

30 HỘ KINH DOANH HAI HẬU K7 Ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Đông
huyện Hóc 

Môn
Kinh doanh: thịt, thủy sản Nông nghiệp

31 HỘ KINH DOANH ANH LỢI Sạp 04 Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Trà, cà phê Nông nghiệp

32 HỘ KINH DOANH THẮM
Sạp 166-167 Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây, 

Quận 6
6 Bán gia vị Nông nghiệp

33
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH 

BÌNH
Sạp 169 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

34 HỘ KINH DOANH LIÊN ĐÀO Sạp 170 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

35 HỘ KINH DOANH NGỌC HIỀN 176 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

36 HỘ KINH DOANH HOA THẢO Sạp 179 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

37 HỘ KINH DOANH LAN TÙNG 180 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây 6 Bán gia vị Nông nghiệp

38
HỘ KINH DOANH TRANG THỊ MỸ 

DUNG
Sạp 183 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

39 HỘ KINH DOANH TÝ MỘT TÁM BỐN
Sạp 184 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây - 

Quận 6
6 Bán gia vị Nông nghiệp

40 HỘ KINH DOANH THU TRANG
Sạp 185 Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây, 

Quận 6
6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

41 HỘ KINH DOANH NGUYÊN - HƯƠNG
Sạp 199 Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây, 

Quận 6
6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

42 HỘ KINH DOANH VĨNH TOÀN
Sạp 214 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây - 

Quận 6
6 Bán gia vị Nông nghiệp

43 HỘ KINH DOANH TỶ DUNG Sạp 217 Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây 6 Bán gia vị Nông nghiệp



44 HỘ KINH DOANH LÝ XƯƠNG TÀI Sạp 218 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

45 HỘ KINH DOANH NGỌC HÂN 219
Sạp 219LTK Chợ Bình Tây, Phường 2, 

Quận 6
6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

46 HỘ KINH DOANH NGỌC MAI Sạp 220 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

47 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ BÍCH HIỀN Sạp 226 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

48
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LỆ 

QUYÊN
Sạp 227 - 228 LTK Lê Tấn Kế Chợ 

Bình Tây, Quận 6
6 Bán gia vị Nông nghiệp

49 HỘ KINH DOANH LƯU QUÝ VINH
229+230+231+232 Lê Tấn Kế Chợ 

Bình Tây, Quận 6
6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

50
HỘ KINH DOANH NGUYỄN MỘNG 

TUYỀN
Sạp 233 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây - 

Quận 6
6 Bán gia vị, lạp xưởng Nông nghiệp

51 HỘ KINH DOANH TRÁT THANH BÌNH
Sạp 235-236 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình 

Tây
6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

52 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ HOÀNG VÂN 246 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị, lạp xưởng Nông nghiệp

53 HỘ KINH DOANH TƯ ĐIỀU Sạp 247 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

54 HỘ KINH DOANH TRƯƠNG THỤC ẨN Sạp 248 LTK Lê Tấn Kế Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

55 HỘ KINH DOANH KIM NGUYÊN 270B Bãi Sậy, Phường 4, Quận 6 6 Mua bán bia, nước ngọt Công thương

56 HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM TODAY 791 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8 8 kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn Công thương

57
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG 

MẠI Á CHÂU
791 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8 8 kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn Công thương

58
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI &DỊCH VỤ ĐẦU TƯ TRƯỜNG PHÚC 
THỊNH

114-116-118 Lê Lư, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú

Tân Phú kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn Công thương

59
HỘ KINH DOANH BÁNH CREPE SẦU 

RIÊNG H&T
149/63 Trịnh Đình Trọng, phường Phú 

Trung, quận Tân Phú
Tân Phú

sản xuất các loại bánh từ bột (sản xuất bánh 
lạnh)

Công thương

60 HỘ KINH DOANH DIỆU PHÁT 502B/33 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8 8 sản xuất bánh bao Công thương

61 HỘ KINH DOANH LỮ THỊ BÍCH HƯƠNG
H1-095 + H1-096 Chợ đầu mối nông 
sản thực phẩm Bình Điền, Phường 7, 

Quận 8
8 mua bán thịt heo Nông nghiệp

62
HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ NGỌC 

TRÂN
H1-157 Chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Bình Điền, Phường 7, Quận 8

8 mua bán thịt heo Nông nghiệp

63 HỘ KINH DOANH LƯU THỊ XUÂN HỒNG
Sạp B4-100 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường 7, Quận 8
8 mua bán rau củ quả Nông nghiệp

64 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MỸ ĐAN
13 Đường 3463 Phạm Thế Hiển, 

Phường 7, Quận 8
8 kinh đoanh thực phẩm bao gói sẵn Nông nghiệp

65 CÔNG TY TNHH LAI VINH
A3.8, KHU DÂN CƯ EVERICH 3, 
ĐƯỜNG PHÚ THUẬN, PHƯỜNG 

TÂN PHÚ
7

KINH DOANH THỰC PHẨM BAO GÓI 
SẴN ( KINH DOANH RƯỢU)

Công thương

66 HỘ KINH DOANH LU CA 265 Phan Huy Ích, Phường 14 Gò Vấp Sản xuất bánh ngọt các loại Công thương

67 HỘ KINH DOANH BÀN TAY VIỆT 123 Nguyễn Tư Giản, Phường 12 Gò Vấp Sản xuất bánh mì Công thương

68
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

THANH
259 Thống Nhất, Phường 11 Gò Vấp

Mua bán các loại gạo, các loại hạt ngũ 
cốc

Nông nghiệp


